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Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Đề ôn tập do NeoEdu biên soạn, mô phỏng cấu trúc bài khảo sát và thi học bổng vào lớp 1 dạng đề
trường Ngôi Sao Hà Nội những năm gần đây: Toán tư duy, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Mức độ: cơ bản

(số trong phạm vi 10). Đây là đề luyện tập, không phải đề chính thức của nhà trường.

Phần 1. Toán tư duy

Câu 1. (0,5 điểm) Nối mỗi nhóm quả với số đúng.

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. ���
2. 🍇🍇🍇🍇🍇
3. 🍒🍒
4. 🍉🍉🍉🍉

Cột B

a. 2

b. 3

c. 5

d. 4

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 2. (0,5 điểm) Điền dấu >, < hoặc =:

7 (1) [> / < / =] 4

5 (2) [> / < / =] 5

Câu 3. (0,5 điểm) Mẹ mua 4 quả cam 🍊. Bố mua thêm 2 quả cam. Nhà có tất cả mấy quả cam?

Trả lời:

Câu 4. (0,5 điểm) Có 8 cái kẹo chia vào 2 đĩa. Đĩa thứ nhất có 3 cái. Hỏi đĩa thứ hai có mấy cái kẹo?

Trả lời:

Câu 5. (0,5 điểm) Điền số còn thiếu: 2, 4, (1) …………………… , 8, (2) ……………………

Câu 6. (0,5 điểm) Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Trả lời:
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Câu 7. (0,5 điểm) Nam đứng thứ 4 tính từ trái sang và cũng đứng thứ 4 tính từ phải sang. Hỏi hàng có

tất cả bao nhiêu bạn?

Trả lời:

Câu 8. (0,5 điểm) Nhìn hai cân thăng bằng:

Cân 1 Cân 2

Hỏi 1 quả bóng đỏ nặng bằng mấy hình tam giác vàng?

Trả lời:

Câu 9. (0,5 điểm) Một tuần lễ có mấy ngày?

Trả lời:

Câu 10. (0,5 điểm) Số 6 lớn hơn số 9. Đúng hay sai?

Đúng Sai

Phần 2. Tiếng Việt

Câu 11. (0,5 điểm) Tiếng nào bắt đầu bằng chữ b?

A. bé B. mẹ C. cô

Câu 12. (0,5 điểm) Nối mỗi tiếng với vần của nó.

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. mèo

2. cây

3. bút

4. hoa

Cột B

a. eo

b. oa

c. ut

d. ây

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 13. (0,5 điểm) Điền ng hay ngh: (1) [ng / ngh] ỉ hè, bé (2) [ng / ngh] ủ ngon

Câu 14. (0,5 điểm) Tiếng nào có dấu huyền?

A. bà B. bá C. bả

Câu 15. (0,5 điểm) Từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?

A. táo B. cam C. chuối D. bút
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Câu 16. (0,5 điểm) Đọc bài thơ:

Mưa rơi tí tách

Ếch ngồi bờ ao

Ếch hát ộp oạp

Gọi mưa rào rào.

Con vật nào hát trong bài thơ?

A. Con ếch B. Con vịt C. Con mèo

Phần 3. Tiếng Anh

Câu 17. (0,4 điểm) 👃 This is my …

A. nose B. ear C. hand

Câu 18. (0,4 điểm) 🚗 It's a …

A. ball B. car C. doll

Câu 19. (0,4 điểm) Which number is five?

A. 3 B. 5 C. 7

Câu 20. (0,4 điểm) Which word is different? (Từ nào khác nhóm?)

A. red B. blue C. cat D. green

Câu 21. (0,4 điểm) “How are you?” – Con trả lời thế nào?

A. I'm fine, thank you. B. I'm Lan. C. It's a pen.

— HẾT —
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